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Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí/ Kỷ yếu  Tác giả Lĩnh vực 

1 Phát triển bền vững các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở tỉnh Phú Yên: thực trạng 

và các vấn đề đặt ra 

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

số 571, 8/2020, tr. 19-21, ISSN 0868-3808 

ThS. Bùi Thị Thanh Mai, 

ThS. Ngô Thị Hường 
Quản trị 

2 

Phát triển các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ở tỉnh Phú Yên: Thực trạng và 

các biện pháp hỗ trợ 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 

"Chính sách tài chính đối với phát triển kinh 

tế tư nhân ở Việt Nam", Đại học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh, 10/2020, tr. 482-492, 

ISBN 978-604-79-2549-0 

ThS. Bùi Thị Thanh Mai Quản trị 

3 
Ngôn ngữ DLP

A
 và một số ứng dụng  

Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên, số 26, 

2021, tr. 93-100, ISSN 0866-7780 
ThS. Võ Thị Như Lý Kỹ thuật 

4 Gia tăng hiệu quả nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ tại các ngân hàng 

thương mại ở Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Công Thương, số 9, 4/2021, tr. 338-

341, ISSN 0866-7756 

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan, 

ThS. Lê Thị Khánh Như 
Kinh tế 

5 

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo 

chất lượng tại trường Cao đẳng Công 

Thương miền Trung 

Hội thảo khoa học, Vai trò của các trường 

cao đẳng, đại học tỉnh Phú Yên đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Đại 

học Phú Yên, 4/2021, tr. 12-19 

TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

6 
Phát triển văn hóa chất lượng trong 

hoạt động đảm bảo chất lượng các cơ 

sở giáo dục đại học trong giai đoạn 

hiện nay 

Hội thảo khoa học, Vai trò của các trường 

cao đẳng, đại học tỉnh Phú Yên đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Đại 

học Phú Yên, 4/2021, tr. 27-31 

TS. Lê Kim Anh, 

ThS. Lê Thị Khánh Như 
Giáo dục 

7 
Quản trị nguồn nhân lực số của các 

doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 

4.0 

Tạp chí Công Thương, số 13, 6/2021, tr. 184-

187, ISSN 0866-7756 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm, 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú, 

ThS. Nguyễn Thị Linh 

Quản trị 

8 Hiệu quả thu dịch vụ tại các ngân Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, TS. Trần Thị Nguyệt Cầm Kinh tế 



hàng thương mại hiện nay số 571, 8/2020, tr. 63-65, ISSN 0868-3808 

9 
Tác động của lãi suất đến khu vực đầu 

tư tư nhân 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 05, 02/2021 (759), tr. 35-37, ISSN 0866-

7120 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm,  

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

Kinh tế 

10 Phân tích mức độ chịu sét đường dây 

truyền tải 220kV khi lắp dây nối đất 

ngẫu hợp 

Tạp chí Công Thương, số 14, 6/2021, tr. 267-

271,  ISSN 0866-7756 
TS. Nguyễn Trung Thoại Kỹ thuật 

11 Xây dựng và cấu hình Sơ đồ logic cho 

Rơ le bảo vệ điện áp và tần số tại trạm 

biến áp 110kV 

Tạp chí Khoa học và công nghệ năng lượng, 

Đại học Điện lực, số 24, 2020, tr. 44-49, 

ISSN 1859-4557 

ThS. Đặng Mỹ Nhựt,  

Nguyễn Thanh Quang 
Kỹ thuật 

12 Marketing dịch vụ trong thời đại 4.0 ở 

Việt Nam 

Tạp chí Công Thương, số 6, 3/2021, tr. 283-

286,  ISSN 0866-7756 

TS. Nguyễn Thị Kim 

Ngọc 
Kinh tế 

13 
Hiệu quả ứng dụng một số giải pháp 

chuyên môn nhằm nâng cao thể lực 

cho sinh viên trường Cao đẳng Công 

Thương miền Trung 

Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt 

động thể thao trong trường học", Đại học Đà 

Nẵng, 10/2020, tr. 485-495, ISBN 978-604-

80-5010-8 

ThS. Lê Tấn Xin, 

TS. Tạ Hoàng Thiện, 

ThS. Nguyễn Minh 

Cường 

Giáo dục 

14 

Đánh gia thực trạng thể chất của sinh 

viên trường Cao đẳng Công Thương 

miền Trung 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đổi mới công tác 

thể dục thể thao trường học trong thời kỳ hội 

nhập và phát triển", Đại học Tài chính - 

Marketing, 11/2020, tr. 98-104, ISBN 978-

604-965-386-5 

ThS. Lê Tấn Xin, 

TS. Tạ Hoàng Thiện, 

ThS. Nguyễn Minh 

Cường 

Giáo dục 

15 
Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong 

phát triển du lịch Phú Yên 

Tạp chí Công Thương, số 13, 6/2021, tr. 383-

389,  ISSN 0866-7756 

TS. Huỳnh Văn Thái, 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nguyên 

Kinh tế 

16 

Nguyên nhân nhiễm mặn môi trường 

nước dưới đất khu vực Tây Bắc Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Môi trường, chuyên đề số 1, 3/2021, 

tr. 56-59, ISSN 2615-9597 

TS. Phan Đức Lệnh, 

Huỳnh Huy Việt 
Môi trường 

17 

Nhìn lại bức tranh xuất – nhập khẩu 

của Việt Nam năm 2020 và một vài 

nhận định cho năm 2021 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 05, 02/2021 (759), tr. 7-10, ISSN 0866-

7120 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
Kinh tế 

 


